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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
· Tên tiếng Việt: Kỹ thuật số - logic   
· Tên tiếng Anh: Logic and Digital engineering 
Mã số học phần: 7090216
Số tín chỉ học phần: 4(3-1-8)
Số tiết học phần: 60, học trong 16 tuần
Lý thuyết: 45;    Bài tập: 15;    Bài tập lớn: 0;
Thực hành: 0;    Đồ án: 0;        Tự học: 120
2. Đơn vị quản lý học phần
    2.1. Giảng viên giảng dạy:                              Mã giảng viên
1. TS. Đặng Văn Chí                                          0902-07
2. Th.S. Thái Hải Âu                                          0902-15
   2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu Khí
   2.3. Khoa: Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần): 
          3.1. Học phần tiên quyết: Điện tử tương tự (7090304)
[bookmark: _GoBack]          3.2. Học phần học trước: Tín hiệu và hệ thống (7090233)
4. Mục tiêu của học phần
     4.1. Kiến thức: 
        4.1.1. Nắm được cơ sở lý thuyết và các phép toán hệ thống đếm và mã.
        4.1.2. Nắm được đại số Boole và các mạch logic cơ bản
         4.1.3. Nắm được nguyên lý hoạt động và ứng dụng mạch Flip-Flop và các mạch logic tổ hợp
        4.1.4. Nắm được nguyên lý chuyển đổi tín hiệu số và tương tự.
	4.1.5. Nắm được ứng dụng kỹ thuật số trong điều khiển logic
    4.2. Kỹ năng: 
        4.2.1. Nắm được cơ sở lý thuyết, biết sử dụng các mạch logic cơ bản. 
        4.2.2. Xây dựng tối ưu hàm logic, thiết kế mạch logic cơ bản. 
        4.2.3. Áp dụng kỹ thuật số trong các mạch điện tử và điểu khiển logic 
         4.2.4. Sử dụng thành thạo các phần mềm mô phỏng cho các bài toán ứng dụng kỹ thuật số - logic   
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
· Cơ sở lý thuyết của hệ thống số đếm và mã
· Cơ sở hàm Boole và các mạch logic cơ bản
· Ứng dụng kỹ thuật số trong các mạch Flip – Flop và mạch logic tổ hợp
· Cơ sở lý thuyết chuyển đổi tín hiệu tương tự - số
· Ứng dụng kỹ thuật số trong mạch điều khiển logic
6. Cấu trúc nội dung học phần
      Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Hệ thống đếm và mã
	4
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm hệ đếm và mã
	
	4.1.1

	1.2
	Chuyển đổi các cơ số trong hệ đếm
	
	4.1.1

	1.3
	Các phép toán trong hệ đếm
	
	4.1.1,4.1.2

	1.4
	Biểu diễn số có dấu trong hệ nhị phân
	
	4.1.1

	Chương 2
	Đại số Boole
	10
	

	2.1
	Khái niệm cơ bản
	
	4.1.2

	2.2
	Các mạch logic cơ bản
	
	4.1.2

	2.3
	Phương pháp biểu diễn hàm logic
	
	4.1.2

	Chương 3
	Mạch Flip - Flop
	10
	

	3.1
	Khái niệm và phân loại Flip- Flop
	
	4.1.2,4.1.3

	3.2
	Các Flip – Flop cơ bản
	
	4.1.2,4.1.3

	3.3
	Ứng dụng Flip – Flop cho thanh ghi dịch
	
	4.1.2,4.1.3

	3.4
	Ứng dụng Flip – Flop cho bộ đếm
	
	4.1.2,4.1.3

	Chương 4
	Các hệ logic tổ hợp
	10
	

	4.1
	Bộ dồn kênh  – phân kênh
	
	4.1.2,4.1.3

	4.2
	Bộ mã hóa – giải mã
	
	4.1.2,4.1.3

	4.3
	Bộ chuyển đổi mã
	
	4.1.2,4.1.3

	4.4
	Bộ cộng trừ nhị phân
	
	4.1.2,4.1.3

	Chương 5
	Mạch chuyển đổi tín hiệu ADC/DAC
	5
	

	5.1
	Tín hiệu tương tự và tín hiệu số
	
	4.1.4

	5.2
	Mạch chuyển đổi số - tương tự DAC
	
	4.1.4

	5.3
	Mạch chuyển đổi tương tự - số ADC
	
	4.1.4

	Chương 6
	Ứng dụng Kỹ thuật số trong điều khiển logic 
	6
	

	6.1
	Mạch đóng cắt động cơ không đồng bộ roto lồng sóc
	
	4.1.2,4.15

	6.2
	Mạch điều khiển động cơ roto lồng sóc theo 2 chiều thuận nghịch
	
	4.1.2,4.15

	6.3
	Mạch khởi động Y/Δ động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc – không đổi chiều quay
	
	4.1.2,4.15

	6.4
	Mạch khởi động động cơ roto dây quấn bằng cách cắt các cấp điện trở và đổi chiều quay động cơ
	
	4.1.2,4.15

	6.5
	Thiết kế mạch logic điều khiển hệ thống bơm theo mức
	
	4.1.2,4.15

	6.6
	Mạch khởi động động cơ không đồng bộ roto lồng sóc có đổi chiều quay và đổi nối mạch Y/Δ
	
	4.1.2,4.15

	6.2. Bài tập: 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Bài tập về +-*/ số nhị phân và chuyển đổi mã
	2
	4.2.1;4.2.2

	Chương 2
	Bài tập về xây dựng bảng karnaught, tối thiểu hóa hàm logic, thiết kế mạch logic dùng các phần tử logic, dùng diot và transistor.
	3
	4.2.1;4.2.2

	Chương 3
	Thiết kế các thanh ghi, bộ đếm, các bộ dồn kênh, phân kênh dùng Flip-flop
	2
	4.2.1;4.2.2

	Chương 4
	Thiết kế các bộ chuyển mã, giải mã nhị phân, BCD, Hexa, mã led 7 thanh… 
	3
	4.2.2;4.2.3

	Chương 5
	Thiết kế các mạch chuyển đổi ADC/DAC dùng phần tử cơ bản và chỉ dùng NAND, hiển thị số led 7 thanh 
	2
	4.2.2;4.2.3
4.2.4

	Chương 6
	Ứng dụng các phần mềm Logo_Soft, Proteus hoặc Matlab để mô phỏng các mạch khởi động và điều khiển động cơ. 
	3
	4.2.3;4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy:
	- Giảng dạy lý thuyết,làm bài tập kết hợp thảo luận nhóm  
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
    -  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham dự buổi kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm thảo luận trên lớp 
	Trình bày/đánh giá trực tiếp trên lớp
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (tự luận 75 phút).
- Yêu cầu tham dự ≥80% số tiết lý thuyết 
- Tham dự thi kết thúc học phần.
	
60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Đặng Văn Chí,”Bài giảng môn học kỹ thuật số - logic”, Bài giảng dành cho SV ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Humg – 2019.
[2]. Đào Văn Tân, “Kỹ thuật số và Đo lường điện trong công nghiệp Mỏ - Dầu khí”, NXB Giao Thông Vận Tải - 1999.
[3]. Thái Hải Âu, “Bài giảng kỹ thuật số - logic”.2017
[4]. Uwe Graune, Mike Thielert,  Ludwig Wenzl, “LOGO! Practical Training”, Publicis Publishing _Germany, 2009.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
     Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1:
Hệ thống đếm và mã
	8
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 1 đến trang 11
+ Ôn lại lý thuyết đại số logic.
+Tham khảo [2],[3]

	2
	Bài tập chương 1
Chương 2:
Đại số Boole
	
4
	4
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 12 – trang 20
+Tìm hiểu đại số boole và các mạch logic cơ bản
+Tham khảo [2],[3]

	3
	Chương 2:
Đại số Boole
	8
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 21 – trang 29
+ Thảo luận nhóm (GV tổ chức), câu hỏi, các nội dung mạch logic cơ bản

	4
	Chương 2:
Đại số Boole
	8
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 30 – trang 43
Thảo luận nhóm (GV tổ chức), câu hỏi, các nội dung xây dựng mạch logic, các phương pháp rút gọn hàm logic. 

	5
	·  Bài tập chương 2
Chương 3:
Mạch Flip - Flop
	

2
	6

	
	+ Tìm hiểu các mạch Flip-Flop cơ bản
+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 44 – trang 55;
+ Tham khảo [2],[3]

	6
	Chương 3:
Mạch Flip - Flop
	8
	
	
	+ Tìm hiểu ứng dụng Flip-Flop trong thanh ghi.
+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 55 – trang 67,
+ Tham khảo [2],[3]

	7
	
Chương 3:
Mạch Flip - Flop

	8
	
	
	+ Tìm hiểu ứng dụng Flip-Flop trong bộ đếm
+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 68 – trang 69.
+ Tham khảo [2],[3]

	8
	Chương 3:
Mạch Flip – Flop
·  Bài tập chương 3
·  Kiểm tra giữa kỳ
	2

2
	

4
	
	+ Tham khảo [2],[3]

+ Chuẩn bị cho kiểm tra: Yêu cầu ôn tập từ chương 1chương 3

	9
	Chương 4:
Các hệ logic tổ hợp
	8
	
	
	+ Tìm hiểu khái niệm bộ chọn kênh
+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 70 – 76.
+ Tham khảo [2],[3]

	10
	Chương 4:
Các hệ logic tổ hợp

	8
	
	
	+Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý bộ dồn kênh, phân kênh, mã hóa.
++Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 76 – 82.

	11
	Chương 4:
Các hệ logic tổ hợp
· Bài tập chương 4
	4

	


4
	
	+ Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý bộ giải mã, các bộ chuyển đổi mã.
+ Tham khảo [2],[3].

	12
	· Bài tập chương 4
Chương 5:
Chuyển đổi tín hiệu 
	6
	2
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 83 – trang 89.
+ Tìm hiểu khái niệm tín hiệu số và tương tự
+ Tìm hiểu mạch chuyển đổi số - tương tự DAC

	13
	Chương 5:
Chuyển đổi tín hiệu 

· Bài tập chương 5

	4
	4
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 90 – trang 99.
+ Tìm hiểu các tham số đặc tính bộ biến đổi DAC
+ Tìm hiểu mạch chuyển đổi tương tự - số
+ Tham khảo [2],[3].

	14
	Chương 6:
Ứng dụng Kỹ thuật số trong điều khiển logic
	8
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 100 – trang 102.
+ Tìm hiểu động cơ rô to lồng sóc không đồng bộ, nguyên lý khởi động động cơ, điều khiển quay thuận nghịch.
+ Tìm hiểu hướng dẫn sử dụng Logo_Soft, Proteus or Matlab

	15
	Chương 6:
Ứng dụng Kỹ thuật số trong điều khiển logic


·  Bài tập chương 6
	

4
	






4

	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 102 – trang 107.
+ Tìm hiểu động cơ rô to lồng sóc không đồng bộ, nguyên lý khởi động động cơ bằng phương pháp sao – tam giác
+ Tìm hiểu động cơ rô to dây quấn, nguyên lý khởi động động cơ bằng cách cắt các cấp điện trở và đảo chiều quay động cơ
+ Tìm hiểu hướng dẫn sử dụng Logo_Soft, Proteus or Matlab.
+ Tài liệu [4]

	16
	· Bài tập chương 6
· Ôn tập kiến thức
	
	


2
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 108 – trang 112.
+ Tìm hiểu động nguyên lý sử dụng 3 bơm cho bể chứa, cảm biến mức. 
+ Tìm hiểu hướng dẫn sử dụng Logo_Soft, Proteus or Matlab.
+ Tài liệu [4]
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